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STT Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực 

1 Cho phép sao, chụp, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
Bảo vệ bí mật 

nhà nước 

2 Giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
Bảo vệ bí mật 

nhà nước 

3 Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ 
Bảo vệ bí mật 

nhà nước 

4 

Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ 

chức, người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên 

quan trực tiếp đến bí mật nhà nước 

Bảo vệ bí mật 

nhà nước 

5 
Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài 

Bảo vệ bí mật 

nhà nước 

6 
Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung 

bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức Việt Nam 

Bảo vệ bí mật 

nhà nước 

7  
Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có yếu tố nước ngoài tổ chức 

tại Việt Nam có nội dung bí mật nhà nước 

Bảo vệ bí mật 

nhà nước 

8 Thông báo gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước 
Bảo vệ bí mật 

nhà nước 

9 Thông báo điều chỉnh độ mật của bí mật nhà nước 
Bảo vệ bí mật 

nhà nước 

10 

Giải mật và thông báo giải mật (trường hợp hết thời hạn 

bảo vệ bí mật nhà nước quy định tại Điều 19 và hết thời 

hạn gia hạn quy định tại Điều 20 Luật Bảo vệ bí mật nhà 

nước; trường hợp không còn thuộc danh mục bí mật nhà 

nước) 

Bảo vệ bí mật 

nhà nước 

11 

Giải mật và thông báo giải mật (Trường hợp đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; phát triển 

kinh tế - xã hội; hội nhập, hợp tác quốc tế) 

Bảo vệ bí mật 

nhà nước 

12 
Giải mật đối với bí mật nhà nước do Lưu trữ lịch sử lưu trữ 

mà không xác định được cơ quan xác định bí mật nhà nước 

Bảo vệ bí mật 

nhà nước 

13 

Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong trường 

hợp không cần thiết phải lưu giữ và việc tiêu hủy không 

gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc 

Bảo vệ bí mật 

nhà nước 

14 

Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong trường 

hợp nếu không tiêu hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích 

quốc gia, dân tộc 

Bảo vệ bí mật 

nhà nước 
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